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V¡N Ho¸ VIÖT NAM:  
TOµN CÇU Ho¸ Vµ THÞ TR¦êNG 

TS Anatoly Sokolov*  

1. Quá trình toàn cầu hoá, một hiện tượng nổi bật vào những thập kỷ gần 
đây, có một ý nghĩa quan trọng đối với văn hoá của các nước khác nhau trên thế 
giới. Trong điều kiện hiện nay, văn hoá cần được nhìn nhận như một khía cạnh 
nhất định của toàn cầu hoá, chứ không phải chỉ như phản ứng đối với việc toàn 
cầu hoá về mặt kinh tế. 

Theo một ý kiến khá phổ biến, cơ sở của toàn cầu hoá – trước hết, là chiến 
lược văn hoá nhằm tuyên truyền, phổ biến và khẳng định những chuẩn mực, 
những giá trị và những quy chế của hiện thực phương Tây trong toàn nhân loại. 
Tuy nhiên, ở đây cần nhớ rằng toàn cầu hoá văn hoá không có nghĩa là xác lập 
một kiểu loại văn hoá chung duy nhất trên phạm vi toàn thế giới. Thực tế cho thấy 
rằng quá trình này bao gồm cả những đụng độ và mâu thuẫn về văn hoá. 

Điều kiện cơ bản đối với việc một nền văn hoá dân tộc hội nhập được vào 
không gian văn hoá thế giới là nền văn hoá ấy vẫn giữ được bản sắc riêng, nhưng 
lại không đóng kín trong khuôn khổ của mình. 

Đã nhiều lần người ta nhận xét rằng toàn cầu hoá với chiến lược phổ biến các 
giá trị phương Tây đã gây ra sự chống đối bởi những rào cản được duy trì của văn 
hoá truyền thống – của các xã hội mà cấu trúc dựa trên những giá trị tinh thần 
truyền thống và có lịch sử khá lâu đời trong sự phát triển văn minh. Đó là các xã 
hội có truyền thống tương đối liên tục và lâu đời trong sự hình thành cốt cách tinh 
thần và nếp sống dân tộc. Việt Nam, một nước đã bước lên con đường hiện đại 
hoá kinh tế, cũng thuộc số các xã hội này. 

Trong những công trình nghiên cứu hiện đại người ta thường nêu lên bốn 
quá trình, hay bốn hiện tượng toàn cầu hoá văn hoá, diễn ra đồng thời và gắn bó 
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với nhau, có tác động qua lại với các nền văn hoá bản địa và có ảnh hưởng nhất 
định đến chúng:  

(1) Văn hoá quốc tế của các giới kinh doanh và chính trị hàng đầu thế giới;  

(2) Văn hoá thế giới mang tính chất trí tuệ; 

(3) Văn hoá đại chúng; 

(4) Các cuộc vận động xã hội (thường là các cuộc vận động mới mang tính 
chất tôn giáo). 

Tất cả các hiện tượng này của toàn cầu hoá văn hoá (chúng cũng là những 
động lực) bằng cách này hay cách khác đều hiện diện ở Việt Nam hiện nay, nhưng 
có những điểm khác biệt về hình thức và tính chất ảnh hưởng của chúng đến đời 
sống xã hội đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện việc kiểm soát và đồng 
thời sử dụng chúng một cách thực dụng vì lợi ích phát triển kinh tế và xã hội của 
đất nước. 

Do kết quả của sự tác động qua lại giữa toàn cầu hoá và văn hoá bản địa, ta 
có thể thấy những biểu hiện của các hậu quả khác nhau:  

– Văn hoá bản địa được thay thế bằng văn hoá toàn cầu;  

– Văn hoá toàn cầu và văn hoá bản địa cùng tồn tại mà không có bất cứ một 
sự dung hợp nào;  

– Đang diễn ra sự tổng hợp giữa văn hoá toàn cầu mang tính chất phổ quát 
và văn hoá bản địa;  

– Tôn giáo bản địa hùng mạnh phủ nhận văn hoá toàn cầu. 

Cũng như trong một số nước khác ở Đông Nam Á, ở Việt Nam, toàn cầu hoá 
làm nảy sinh sự khu biệt ''văn hoá'': văn hoá toàn cầu được tiếp nhận nhưng với 
những biến dạng quan trọng. Nói một cách khác, đang diễn ra sự tìm kiếm tính 
đồng nhất dân tộc và bảo vệ vẻ đặc thù văn hoá. Điều quan trọng là làm sao cho 
những khuynh hướng ấy phát triển song song, tạo thành sự thống nhất giữa toàn 
cầu hoá và khu biệt hoá – ''toàn khu hoá'' (glokalizacija). Là người đề xuất thuật 
ngữ ấy, nhà xã hội học Anh quốc Roland Robertson khẳng định rằng hai khuynh 
hướng toàn cầu hoá và khu biệt hoá: ''xét cho cùng, chúng bổ sung cho nhau và 
thâm nhập vào nhau, mặc dầu trong những tình huống cụ thể có thể dẫn đến sự 
đụng độ''. Điều này rất quan trọng để hiểu được tính chất của những biến đổi 
trong đời sống xã hội và văn hoá Việt Nam, để nhận thức được triển vọng phát 
triển trong tương lai của đất nước này. 

Nói tóm lại, có thể công nhận sự hiện hữu ở Việt Nam một kiểu toàn cầu hoá 
về văn hoá khá độc đáo – đó là một quá trình được điều hành, được lý giải lại trên 
bối cảnh của những nhiệm vụ hiện đại hoá đất nước, trong đó Nhà nước đóng vai 
trò chủ đạo. 



VĂN HOÁ VIỆT NAM: TOÀN CẦU HOÁ VÀ THỊ TRƯỜNG 

 7 

2. Toàn cầu hoá văn hoá làm biến đổi bối cảnh trong đó đang diễn ra việc sản 
xuất và tái sản xuất các nền văn hoá dân tộc làm thay đổi các phương tiện vốn 
giúp cho những quá trình ấy được thực hiện. Nhưng ảnh hưởng cụ thể của toàn 
cầu hoá văn hoá đến tính chất và hiệu quả của các nền văn hoá dân tộc, đến chính 
quyền và ảnh hưởng những tư tưởng của chúng, những giá trị và nội dung của 
chúng – điều này hiện nay hãy còn rất khó xác định. Tuy thế, cần phải nói rằng 
chính văn hoá, như Daniel Patrick Moynihan khẳng định, chứ không phải chính 
trị, quyết định sự thành công của một xã hội này hay một xã hội khác. Từ những 
năm l960, ở các nước công nghiệp Đông Á, và mới đây, ở cả nước Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa, dưới ảnh hưởng của những nhân tố nhất định, người ta quan sát thấy 
việc phục hồi đạo Khổng với tư cách là hệ tư tưởng chính trị và đạo lý thương 
mại. Nhờ đó mà ở khu vực Viễn Đông (trong đó có Việt Nam) nhiều xung đột đã 
được khắc phục và việc hội nhập trên cơ sở những giá trị truyền thống vốn khác 
biệt cơ bản với các giá trị phương Tây, đã trở thành khuynh hướng phổ biến nhất. 
Theo mức độ, giới tuyến giữa Đông Á tư bản và Đông Á xã hội chủ nghĩa bắt đầu 
bị xói mòn, nền văn hoá thống nhất vốn được hình thành trên vị trí của chúng 
càng ngày càng bộc lộ thực chất Khổng giáo của nó. 

3. Động lực hùng mạnh nhất của toàn cầu hoá văn hoá là văn hoá đại chúng. 
Ở Việt Nam, các công ty khổng lồ xuyên quốc gia như Adidas, Disney, MTV... đã 
gặt hái nhiều thành công trong việc phổ biến nó. Còn tiếng Anh hiện nay đang 
đóng vai trò là nhân tố chủ yếu của việc truyền bá thứ văn hoá này. Người Việt 
Nam, cũng như hàng triệu người trên khắp thế giới, đang sử dụng tiếng Anh chủ 
yếu xuất phát từ những suy tính thực tế. Thanh niên Việt Nam ra sức học tiếng 
Anh bởi vì nó giúp cho việc sử dụng Internet, tạo nhiều cơ hội để kiếm được chỗ 
làm tốt và để ra nước ngoài học tập. 

Cũng cần phải nêu lên vấn đề đô thị hoá. Quá trình tập trung dân cư và đời 
sống kinh tế trong các thành phố, việc di dân đã kích thích sự nở rộ của văn hoá 
đại chúng. Và hiện nay, những trung tâm văn hoá đại chúng ở Việt Nam là hai 
thành phố lớn nhất Hà Nội và Hồ Chí Minh cũng như những đô thị lớn khác của 
nước này. 

Ở đây cần phải nhấn mạnh rằng ảnh hưởng của phương Tây không phải là 
nhân tố duy nhất của toàn cầu hoá văn hoá ở Việt Nam. 

Cũng có thể nói đến sự thể hiện ở đây ''cách chuyển hướng" độc đáo 
(reorientalization), khi mà những nước chịu ảnh hưởng Khổng giáo ở Viễn Đông 
như Trung Quốc – trong lĩnh vực văn hoá và ý thức hệ truyền thống, và Hàn 
Quốc, Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản – trong lĩnh vực văn hoá đại chúng, đã trở 
thành những người tiếp máu về mặt văn hoá cho người Việt Nam hiện nay. 

Nhiều bộ phim vô tuyến nhiều tập (trước hết là những bộ phim ''cải lương uỷ 
mị"), những hài kịch, những bộ phim võ hiệp, nhạc Pop... và các loại sản phẩm khác 
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của văn hoá đại chúng du nhập từ các nước châu Á rất được ưa chuộng ở Việt Nam. 
Và những bộ phim của Hollywood cũng rất phổ biến đối với khán giả Việt Nam. 

Dẫn đầu trong việc truyền bá biến thể phương Đông của văn hoá đại chúng 
ở Việt Nam là Hàn Quốc. Phong cách sống của Hàn Quốc cùng với những giá trị 
phương Đông khác đang trở thành phong cách sống chủ yếu đối với thanh thiếu 
niên Việt Nam và giai cấp trung lưu đang hình thành. 

Người ta quan sát thấy sự phát triển nhanh chóng về mặt quy mô của một 
hiện tượng trong xã hội Việt Nam hiện đại – đó là khuynh hướng tiêu dùng vốn 
đang dần dần trở thành một ý thức hệ mới về văn hoá và lấn át cả những học thuyết 
Mácxít và thậm chí cả những giá trị truyền thống của phương Đông. Người Việt 
Nam ngày càng chú ý nhiều đến những cách nghỉ ngơi giải trí mà một bộ phận 
không nhỏ thuộc về văn hoá đại chúng: thể thao, du lịch, các quán karaoke, du 
lịch... Nhiều giá trị tiêu dùng, sự ham muốn các phúc lợi vật chất được quảng cáo 
tuyên truyền trong các bộ phim vô tuyến nhiều tập, trong các bộ phim truyện, trong 
nhạc Pop, trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng cách công khai hay ngấm 
ngầm kêu gọi mọi người hãy tiêu dùng nhiều hơn nữa. Còn cái đó đến lượt nó lại 
kích thích sự phát triển mạnh mẽ của văn hoá đại chúng mà có thể xác định như là 
văn hoá của xã hội tiêu dùng. Chính thứ văn hoá này cũng tạo nên con người với tư 
cách là người tiêu dùng chuẩn mực các phúc lợi vật chất và tinh thần. 

Xã hội Việt Nam sau khi bước vào con đường kinh tế thị trường đã đụng độ 
với những hiện tượng kinh tế như marketing, thị trường, sự tiêu thụ, tư hữu v.v... 
Trong văn hoá, các quan hệ thị trường đã làm hình thành một kiểu người đặc biệt 
lấy đạo lý của người tiêu dùng ''đại chúng'' để vũ trang cho mình. Thứ đạo lý này 
gắn liền với việc xác lập ý nghĩa mới về cuộc sống của một bộ phận dân cư là sự 
khao khát phất lên về mặt vật chất. 

Bằng chứng về những xu thế mới mang tính chất quy chế là việc công bố vào 
đầu năm 2007 bản danh sách một trăm người giàu nhất nước, kể cả các nhà triệu 
phú. Trên thực tế đó là việc chính thức thừa nhận sự xuất hiện trong nước Cộng 
hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam một tầng lớp xã hội mới – những người giàu có và 
phong lưu. 

Như vậy là sự phát triển các quan hệ thị trường ở Việt Nam đã kích thích 
quá trình tiêu dùng mà đến lượt nó lại tạo ra ở một bộ phận dân chúng đạo lý của 
người tiêu dùng thể hiện trong lĩnh vực văn hoá đại chúng. Hiện tượng đó đặc 
biệt động chạm tới một bộ phận thanh niên của đất nước. Bởi vậy việc đời sống 
tinh thần và những hoài bão của thanh niên Việt Nam hiện đại làm dấy lên mối lo 
ngại thực sự của giới lãnh đạo Việt Nam là một điều chính đáng.  

4. Giai đoạn hiện nay của văn học Việt Nam được ghi nhận bằng nhiều 
khuynh hướng: từ sự thể nghiệm những hình thức văn học mang dấu ấn của chủ 
nghĩa tiên phong đến sự nở rộ của văn học đại chúng, điều này được thể hiện 
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trong sự phát triển của văn chương phổ cập. Tác động đến điều đó là ảnh hưởng 
của chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học thế giới và quá trình thương mại hoá 
vốn động chạm đến các lĩnh vực khác nhau của xã hội Việt Nam. 

Năm 2006 ở Việt Nam, một số cuộc hội thảo và hội nghị văn học được tiến 
hành. Tại Hà Nội, theo sáng kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam, đã diễn ra hội nghị đại biểu với sự tham gia của 250 nhà phê bình và 
nghiên cứu văn học. Hội nghị đã phân tích những vấn đề cấp thiết của sự phát 
triển nền văn học dân tộc, đặc biệt chú ý tới việc giới thiệu văn học nước ngoài với 
độc giả Việt Nam. Cuộc gặp gỡ sáng tác thứ hai tương tự như vậy của các nhà 
nghiên cứu và phê bình văn học đã diễn ra ở Đồ Sơn (Hải Phòng). Cuối năm 2006, 
Hội thảo ''Văn học Việt Nam trong bối cảnh giao lưu và hội nhập văn hoá thế giới'' 
do Viện Văn học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì đã diễn ra trong 
mấy ngày. Cuộc gặp mặt đã trở thành truyền thống của các nhà văn trẻ Việt Nam 
vốn có sứ mệnh trở thành ''các kỹ sư tâm hồn" trong những điều kiện hoàn toàn 
mới so với những nhà văn lớp trước, khi Việt Nam thực hiện một cách thành công 
việc hiện đại hoá nền kinh tế và tích cực hội nhập vào cộng đồng quốc tế, đã thu 
hút sự chú ý đặc biệt. Và hiện thực mới đó đã bắt đầu được các nhà văn và nhà 
thơ trẻ Việt Nam phản ánh trong tác phẩm của mình. 

Nói chung, văn học Việt Nam vào thời gian gần đây đã phát triển khá ổn 
định, không có những cao trào và thoái trào đặc biệt. Tuy thế hai năm vừa qua đã 
được đánh dấu bằng sự xuất hiện một số tác phẩm mà hoàn toàn có thể xem như 
những sự kiện văn học đáng kể. 

Trước hết cần phải nói đến hai cuốn sách xuất bản năm 2005 đã được các nhà 
nghiên cứu văn học và các nhà phê bình chuyên nghiệp cũng như hàng triệu độc 
giả Việt Nam đánh giá cao nhất. Đó là tập 'Nhật ký của một cô gái trẻ tuổi, nữ bác 
sỹ Đặng Thuỳ Trâm và cuốn 'Mãi mãi tuổi hai mươi' của một người cùng trang lứa 
với chị tên là Nguyễn Văn Thạc. Cả hai tác giả này là những người tham gia cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà nhân dân Việt Nam đã tiến hành nhiều năm 
để bảo vệ tự do và độc lập. Những cuốn sách của họ kể cho độc giả Việt Nam 
ngày hôm nay về những năm tháng rực lửa chiến tranh. 

Chất lượng nghệ thuật hiển nhiên của hai tác phẩm đó cũng như tấm gương 
cá nhân của các tác giả, cái nhìn trong sáng, niềm tin không lay chuyển vào sự 
nghiệp chính nghĩa, tính mục đích rõ rệt đã quyết định sự thành công xứng đáng 
của chúng từ phía bạn đọc. Như các nhà phê bình Việt Nam đã thừa nhận, cả hai 
cuốn sách này đã trở thành những sự kiện thực sự của văn học Việt Nam trong 20 
năm gần đây. Số lượng bản in của chúng lên tới hàng trăm nghìn bản – một con số 
phi thường đối với Việt Nam. Người ta đã mua bản quyền của hai cuốn sách này 
để dịch và xuất bản ở nước ngoài. 
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Tiếp tục truyền thống được hình thành trong hai thập kỷ gần đây, các cây 
bút nữ Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, vẫn rất năng nổ như trước. Có lẽ về phương 
diện này cần nêu lên ba tác giả mà tên tuổi luôn luôn được nhắc đến. Trước hết là 
Nguyễn Thị Ngọc Tư. Thiên truyện Cánh đồng bất tận của chị đã được giới văn học 
chuyên nghiệp và hàng triệu độc giả Việt Nam nhiệt liệt ủng hộ và được trao giải 
thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Những truyện ngắn cô đọng trên bối cảnh xã 
hội đậm nét của Nguyễn Thị Ngọc Tư về hiện thực miền Nam Việt Nam hôm nay 
đã kế tục những truyền thống tốt đẹp của văn xuôi hiện thực Việt Nam. 

Một nhà văn nữ trẻ tuổi khác – Đỗ Hoàng Diệu đã cho ra tập truyện ngắn 
mang cái tên giật gân Bóng đè. Cuốn sách được viết theo chiều hướng của các 
khuynh hướng văn học thời thượng (kể cả khuynh hướng hậu hiện đại) và chịu 
ảnh hưởng rõ rệt về mặt sáng tác của các nữ văn sỹ trẻ Trung Quốc khá thành đạt 
trên phương diện thương mại. Mặc dù có ẩn ý khiêu dâm rõ nét (và điều này là 
đối tượng chủ yếu của những bài phê bình), cần phải thừa nhận rằng cuốn sách 
được viết ra một cách tài năng và được xử lý rất khéo về mặt kỹ xảo. 

Còn có thêm một cái tên nữa là Thuận, đại diện cho văn học Việt Nam ở hải 
ngoại. Hiện nay chị sống ở Paris. Chị xuất hiện đầu tiên trên văn đàn với cuốn 
Made in Vietnam được xuất bản tại California. Trong vòng ba năm gần đây, chị cho 
công bố các cuốn tiểu thuyết Phố Tàu, Pari, 11 tháng 8, T. mất tích. Năm 2005, chị 
được trao giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Đặc biệt cuốn T. mất tích kể về 
số phận của cá nhân trong thế giới hiện đại đã được độc giả Việt Nam rất chú ý. 
Đây là câu chuyện về một người thậm chí không có tên, bởi vậy y được gọi là ''T''. 
Các nhà phê bình Việt Nam cho rằng cuốn tiểu thuyết này mang hơi hướng 
''phương Tây" nhất trong sáng tác của chị. Và thậm chí họ còn tìm thấy cả sự giống 
nhau về mặt văn phong với sáng tác của nhà văn Pháp Michel Houlbeck. Sáng tác 
của nhà văn này có những đặc điểm nổi bật là chất liệu văn học đặc sắc và ngôn 
ngữ độc đáo; chúng là ví dụ rõ nét về việc nhà văn luôn luôn tìm tòi trong sáng 
tạo nghệ thuật. Những quan điểm tư tưởng – triết học của Thuận phản ánh thế 
giới quan của một người đang sống ở phương Tây ngày nay, nhưng tất cả các tác 
phẩm của chị đều thấm đẫm tâm tư tình cảm Việt Nam. 

Trong số những cuốn sách được công bố ở Việt Nam vào những năm 2005 – 2006, 
cần đặc biệt lưu ý tới cuốn tuỳ bút Tản mạn trước đèn của Đỗ Chu, tiểu thuyết Bức 
tường lửa của Khuất Quang Thuỵ, Bóng của cây sồi của Đỗ Bích Thuý, Ngồi của 
Nguyễn Bình Phương, Ngư phủ của Hoàng Minh Tường, Dòng sông khô cạn của 
Dũng Hà v.v… 

Những tác phẩm về đề tài lịch sử vẫn thu hút sự chú ý của độc giả như trước 
đây. Đó là những tiểu thuyết Mắt đêm của Dương Ngọc Hoan (về cuộc đời của 
tầng lớp ca sỹ đầu thế kỷ XX) và Mẫu Thượng Ngàn của Nguyễn Xuân Khánh. 
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Cuốn tiểu thuyết này đầy ắp tư liệu lịch sử phong phú cũng như cuốn sách trước 
đây của ông về một nhà cải cách vĩ đại của Việt Nam thời Trung cổ là Hồ Quý Ly 
từng gây được tiếng vang rộng lớn trong xã hội cách đây mấy năm. Tác phẩm mới 
của Nguyễn Xuân Khánh viết về làng quê Việt Nam trên ranh giới thế kỷ XIX – XX, 
khi xã hội truyền thống Việt Nam đụng độ với chế độ thuộc địa của Pháp, với 
phương Tây, cùng với vũ khí đã đem đến xứ sở này nền văn minh tiên tiến vốn xa 
lạ đối với Việt Nam. Cuốn tiểu thuyết có rất nhiều nhân vật và đề cập tới những 
vấn đề rất khác nhau của đời sống Việt Nam thời kỳ đó, kể cả tình hình tôn giáo 
và những vấn đề có liên quan với nó. Trên thực tế, cuốn sách này với rất nhiều ưu 
điểm về mặt nghệ thuật, ở một phạm vi rộng hơn, đã viết về văn hoá Việt Nam 
trên bước ngoặt của những thời lịch sử lớn lao. 

Sự ra đời của một truyền thống mới – Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức vào 
dịp Rằm tháng Giêng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám – rõ ràng đã gây nên sự phấn 
khởi chung. Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2006 đã được trao cho 
nhà thơ Hữu Thỉnh vì tập thơ Chuyện trò với thời gian. Tập thơ Đồng tử của nhà thơ 
nữ trẻ tuổi Vi Thuỳ Linh đã làm dấy lên những hy vọng lớn ở độc giả và giới phê 
bình. 

Cũng cần đặc biệt nói đến một khuynh hướng mới hình thành trong văn học 
Việt Nam – đó là việc công bố những tập hồi ký và nhật ký. Theo nhà phê bình 
Phạm Xuân Nguyên, trong năm 2006 có ba tác phẩm nổi trội bằng cách này hay 
cách khác gắn liền với thể loại này: Nhật ký của nhà văn và nhà viết kịch nổi tiếng 
Nguyễn Huy Tưởng, cuốn tự truyện Yêu và sống của nữ nghệ sỹ nổi tiếng Việt 
Nam Lê Vân do nhà báo Bùi Mai Hạnh ghi và tiểu thuyết Ba người khác của vị 
trưởng lão của văn học Việt Nam Tô Hoài. 

Nhật ký của Nguyễn Huy Tưởng gồm 3 tập (dày gần 2.000 trang) được bắt 
đầu viết từ ngày 2/11/1930, khi tác giả còn đang học trường trung học ở Hải Phòng 
và kết thúc trong bệnh viện ngày 21/6/1960, trước khi ông mất ít lâu. Trong bộ 
sách này Nguyễn Huy Tưởng không chỉ ghi lại và nhận xét, bình luận cặn kẽ rất 
nhiều sự kiện của thế kỷ trước mà còn dựng lên những chân dung phác thảo của 
các bạn bè và những người đương thời. 

Cuốn Yêu và sống của Lê Vân là một hiện tượng khác thường đối với văn học 
Việt Nam, nó có lẽ đã xác nhận sự xuất hiện sắp tới đây của những tác phẩm khác 
tương tự. Trong cuốn sách mang tính chất tự truyện này, chị kể về cuộc đời mình, 
về công việc đóng phim, về những người thân và về các đồng nghiệp. Ở đây Lê 
Vân đã viết một cách cởi mở thẳng thắn, thậm chí không nể nang những người 
gần gũi nhất của mình, vì thế cho nên chị phải hứng chịu nhiều lời phê phán trách 
móc. Nhưng nếu nhìn từ một phía khác thì cuốn sách của chị là thiên ký sự về 
cuộc sống riêng tư, là câu chuyện về cuộc đời của một cô bé – một cô gái – một 
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thiếu phụ trên bối cảnh của hiện thực quan liêu xã hội chủ nghĩa mới đây. Giá trị 
chủ yếu của cuốn sách này là có rất nhiều chi tiết lý thú. 

Đứng ra bênh vực tác giả và cuốn sách của chị là nhà văn, nhà báo Việt Nam 
nổi tiếng Bảo Ninh. Dựa vào những ví dụ về loại văn chương như vậy đã có ở Việt 
Nam (Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, Tuổi thơ im lặng của Duy Khán, Chiều 
chiều của Tô Hoài v.v...), Bảo Ninh đã nhìn thấy giá trị chủ yếu của cuốn sách của 
Lê Vân ở việc phản ánh những sự kiện cụ thể và khắc hoạ những con người cụ 
thể. Theo ông, phần ''Sống" viết khá hơn phần ''Yêu''. Chị đã kể về những thứ mà 
nhiều độc giả đã biết trước đây, nhưng bây giờ chúng trở nên dễ hiểu hơn đối với 
họ. Tất nhiên trong thiên truyện của chị có nhiều yếu tố chủ quan; có nhiều cái 
chưa quen đối với độc giả Việt Nam. Bảo Ninh đã tóm tắt quan điểm của mình 
như sau: ''Rất đáng tiếc là các nhà văn chúng ta đã xem thường thể loại này. Nhiều 
độc giả trong khi đọc những cuốn sách như vậy đã cảm thông với các nhân vật và 
dường như sống lại những năm tháng ấy". 

Những cuốn sách của nhà văn kỳ cựu của văn học Việt Nam Tô Hoài bao giờ 
cũng trở thành những sự kiện trong đời sống văn hoá Việt Nam. Cuốn Ba người khác 
viết về cuộc cải cách ruộng đất – một sự kiện cực kỳ quan trọng trong đời sống miền 
Bắc vào những năm đầu sau Cách mạng – cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dầu 
cuộc cải cách ruộng đất đã diễn ra cách đây hơn nửa thế kỷ nhưng cho đến nay nó 
vẫn là một vết thương nhức nhối trong tâm hồn hàng triệu người Việt Nam vốn 
thường nhớ tới nó như một quá khứ vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. 

Ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đang diễn ra quá trình hoán vị tiệm 
tiến lao động viết văn: từ chủ nhân ông của tư duy, nhà văn biến thành người 
chuyển giao các sản phẩm giải trí. Thế hệ độc giả vốn cần thứ văn học nghiêm túc 
có nội dung sâu sắc đang ít dần đi. Nhiều người không mua sách hoặc nói chung 
không đọc sách. Tình hình này đã được ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát 
hành sách Phạm Minh Thuận chỉ rõ: ''Hiện nay đọc tác phẩm văn học chủ yếu là 
lớp người trung niên. Thanh niên trước hết quan tâm tới loại sách giáo khoa và 
thích đi tìm những kiến thức thực tế. Ở một đất nước hơn 80 triệu dân mà tác 
phẩm văn học chỉ in ấn với số lượng 1.000 bản (hơn thế nữa, con số này thường 
thay đổi theo chiều hướng giảm đi) bởi vì chỉ ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 
Minh mới có những điều kiện để phát triển trí tuệ và kinh tế, còn ở nông thôn là 
nơi sinh sống 80% dân cư cả nước, trên thực tế không có nhu cầu về sách. Đã diễn 
ra sự phân hoá độc giả Việt Nam, điều này có thể dễ dàng được xác nhận bởi một 
tình hình sau đây: chỉ riêng một mình Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ 50 – 60% 
toàn bộ khối lượng sách xuất bản''. 

Tuy thế mới đây Sở Giáo dục, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và báo 
Sài Gòn giải phóng đã quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển tài năng của văn 
học Việt Nam. Người đề xuất sáng kiến này là nhà văn Triệu Xuân. Thoạt tiên các 
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trường học sẽ tổ chức các cuộc thi viết văn và phát hiện các em học sinh có năng 
khiếu văn học, các em này sẽ được nhận học bổng của Quỹ. Do đó, tương lai của 
văn học Việt Nam dẫu sao cũng làm ta lạc quan. 

5. Tình hình chung hiện nay trong ngành điện ảnh Việt Nam được xác định 
bởi ba nhân tố sau đây:  

(1) Việc sản xuất phim trong các xưởng phim nhà nước sụt giảm;  

(2) Việc thành lập các hãng phim tư nhân;  

(3) Sự tham gia tích cực của các đối tác nước ngoài, trước hết là các nhà điện 
ảnh hải ngoại của Việt Nam, vào việc sản xuất phim. 

Hàng năm các hãng phim quốc gia ''Việt Nam'' (Hà Nội) và ''Giải phóng" 
(Thành phố Hồ Chí Minh) sản xuất được từ 7 đến 10 phim truyện, chủ yếu về đề 
tài chiến tranh. Mặc dầu được Nhà nước tài trợ khá, nhưng sự thành công về mặt 
nghệ thuật và về số lượng người xem những bộ phim ấy thường là không đáng 
kể, do đó chúng bị khán giả nhanh chóng lãng quên. Tuy nhiên, vào hai năm gần 
đây có thể xếp những bộ phim như Chuyện của Pao với tư cách là một bi kịch tâm 
lý về số phận người phụ nữ, Đường thư nói về những sự kiện của cuộc chiến tranh 
mới đây v.v… vào số những thành tựu của phim truyện Việt Nam. 

Hiện nay phim truyện Việt Nam chiếm gần 10% tổng số phim làm ra. 
Nguyên nhân của tình trạng này là chi phí cho việc sản xuất phim trong nước quá 
lớn, còn việc mua một bộ phim nước ngoài chỉ tốn mấy chục ngàn đô la. Nhưng 
nguyên nhân chủ yếu là chất lượng phim. Khán giả thích xem phim nước ngoài 
hơn (phim Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ...), trong đó có nhiều cảnh bắt mắt, cốt 
truyện hấp dẫn và diễn xuất giỏi. 

Phim tài liệu và phim hoạt hình chỉ được sản xuất tại những xưởng phim 
quốc gia chuyên biệt. Mặc dầu có một vài thành công cá biệt, nhưng đa số những 
bộ phim này (trước hết là phim tài liệu) chỉ chiếu cho Hội đồng duyệt xem và hãn 
hữu mới được đưa lên vô tuyến. Theo nhận xét của đạo diễn Văn Lê, ''gần 80% 
phim tài liệu không tới được khán giả và được cất ngay vào kho lưu trữ". 

Sự xuất hiện các hãng phim tư nhân ở Việt Nam bắt đầu làm thay đổi tình 
hình trong ngành điện ảnh dân tộc – sự cạnh tranh mới nảy sinh đã gia tăng cuộc 
đấu tranh để giành khán giả. Theo một số nguồn tài liệu thì hiện nay gần 30 hãng 
phim tư nhân đã được đăng ký, song không phải tất cả hoạt động hết năng suất. 
Có tác động tích cực trên thị trường phim nội địa là những hãng Phước Sang, 
Thiên Ngân, Chánh Phương... Những hãng phim này đã thu hút những người làm 
phim nước ngoài – các đạo diễn, diễn viên, kể cả Việt kiều. 

Sự xuất hiện các hãng phim tư nhân càng làm gia tăng khuynh hướng 
thương mại hoá của điện ảnh Việt Nam với sự chú trọng tới tính chất giải trí mua 
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vui và những cảnh quay ấn tượng. Các hãng phim nhà nước tồn tại không phải 
bằng tiền thu nhập của những bộ phim được làm ra mà bằng tiền ngân sách. Số 
tiền này chủ yếu để trả lương cho các cán bộ công nhân viên của các hãng mà trên 
thực tế đang đứng trên bờ vực phá sản. 

Theo ý kiến của nhiều nhà điện ảnh Việt Nam, muốn giải quyết những vấn 
đề đã chín muồi thì cần phải cổ phần hoá (và trong những trường hợp riêng lẻ 
thậm chí phải tư hữu hoá) tất cả các xưởng phim, các rạp chiếu bóng và các cơ 
quan, xí nghiệp điện ảnh khác đang phụ thuộc vào Nhà nước, kể cả cơ quan cực 
lớn như Công ty phát hành Fafilm. Người ta hy vọng nhiều ở bộ Luật Điện ảnh 
vốn có hiệu lực từ ngày 1/1/2007. Như Cục trưởng Cục Điện ảnh Lại Văn Sinh đã 
tuyên bố: “Nhờ bộ Luật Điện ảnh, toàn bộ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh sẽ 
phải được cải tiến''. 

6. Nhà nước, như trước đây, vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các loại hình nghệ thuật 
sân khấu truyền thống (tuồng và chèo) cũng như các cuộc liên hoan sân khấu khác 
của cả nước, của từng khu vực, theo đề tài... 

Một sự kiện quan trọng là Liên hoan sân khấu thể nghiệm quốc tế diễn ra tại 
Hà Nội vào tháng 12–2006, với sự tham gia của các đoàn sân khấu đến từ 
Australia, Iran, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Na Uy, Pháp và Thuỵ Điển. Việt 
Nam giới thiệu năm vở diễn, trong đó có Nhà búp bê (Nhà hát Tuổi trẻ), Một trăm 
phút cuối cùng của Hàn Mạc Tử (Nhà hát Tuổi trẻ), Huyền thoại và cuộc sống (Nhà hát 
Kịch Thành phố Hồ Chí Minh)... Cuộc liên hoan này không trao giải thưởng, 
nhiệm vụ chủ yếu là trao đổi những ý tưởng và kinh nghiệm. Sau mỗi vở diễn có 
tổ chức những buổi thảo luận sôi nổi với sự tham gia của các đạo diễn, diễn viên, 
các nhà phê bình sân khấu và khán giả. 

Đặc biệt, đời sống sân khấu tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra thật sôi động 
vì có rất nhiều đoàn kịch biểu diễn tại các sân khấu nhỏ. Trong số các sự kiện sân 
khấu đáng chú ý nhất vào thời gian gần đây có vở diễn Huyền thoại và cuộc sống do 
đạo diễn Lê Duy Cương (Nhà hát Kịch Thành phố Hồ Chí Minh) dựng. Trong vở 
diễn này có sự kết hợp một cách hữu cơ giữa kịch câm, múa hiện đại và sân khấu 
ca kịch truyền thống. 

7. Vô tuyến truyền hình là một nguồn thông tin chủ yếu và món ăn tinh thần 
của người Việt Nam. Ngoài những chương trình thông tin và phổ biến kiến thức 
chung, phần lớn thời lượng phát sóng được dành cho các buổi truyền hình âm 
nhạc, trước hết nhằm phục vụ khán giả thanh niên. Hiện nay truyền hình Việt 
Nam đi theo đường lối tận dụng kỹ thuật tiên tiến nước ngoài. Tuy nhiên, một số 
chương trình được Việt Nam hoá của Đài truyền hình không được người xem 
truyền hình trong nước chấp nhận do những nguyên nhân nhất định có liên quan 
đến bản sắc dân tộc. 
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Về sự đột phá kỹ thuật hiện nay đang diễn ra trong truyền hình Việt Nam, có 
thể thấy rõ qua ví dụ của Công ty Viễn thông Trí Việt. Tháng 12/2006, Công ty này 
bắt đầu cho hoạt động 3 studio lồng tiếng được trang bị theo chuẩn mực quốc tế 
tiên tiến, trị giá gần 2 triệu đô la. Cuối năm 2007, phòng sản xuất chương trình vô 
tuyến mới bắt đầu được khai thác. Công ty Trí Việt tích cực hợp tác với nhiều hãng 
vô tuyến truyền hình nước ngoài như SBS (Hàn Quốc), Tokyo TV (Nhật Bản) cũng 
như với xưởng phim hoạt hình Nhật Bản. Năm 2007, Công ty này phải thực hiện 3 
dự án: phim vô tuyến, trò chơi vô tuyến và phim tài liệu (về thiên nhiên và lịch sử 
Việt Nam). Hai dự án đầu nhằm phục vụ thị trường nội địa, còn dự án thứ ba phục 
vụ thị trường nước ngoài. Trong việc thực hiện những dự án ấy sẽ có sự tham gia 
của những hãng vô tuyến nổi tiếng nước ngoài như BBC, NHK, French TV. 

8. Trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam, mặc dầu có sự hỗ trợ của Nhà nước 
đối với những triển lãm nghệ thuật chính thống và các biện pháp phục vụ cho 
những ngày kỷ niệm khác nhau, khuynh hướng thương mại đã trở thành khuynh 
hướng chủ yếu. Nó được hỗ trợ mạnh mẽ bằng việc kinh doanh các phòng tranh 
vốn nằm trong tay các ông chủ tư nhân và nhằm phục vụ người nước ngoài, chủ 
yếu là khách du lịch. Chính họ mua tranh Việt Nam và các đồ thủ công mỹ nghệ 
trước hết để làm quà lưu niệm. Những người yêu thích nghệ thuật tạo hình Việt 
Nam và những nhà sưu tập chỉ chiếm một phần nhỏ nhoi trong số những người 
tham gia thị trường nghệ thuật. Những bảo tàng tư nhân cá biệt mới xuất hiện gần 
đây trên thực tế không làm thay đổi được tình hình. Do những nguyên nhân này 
và những nguyên nhân khác, nghệ thuật tạo hình ở Việt Nam còn xa vời đối với 
quần chúng nhân dân. 

Thị trường nghệ thuật đang tràn ngập vô số hàng giả, hàng nhái những tác 
phẩm của các hoạ sỹ Việt Nam nổi tiếng. Sự nghèo nàn về ý tưởng, chủ nghĩa 
công thức, sự bắt chước và đạo tranh (plagiat) (!) – đó là những nét dễ thấy của hội 
hoạ hiện đại Việt Nam vốn được giới thiệu rộng rãi trong vô số cửa hàng tranh ở 
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tại các trung tâm du lịch (Huế, Hội An, Đà 
Nẵng). Tình hình này đã làm mất đi sự tin cậy đối với tác phẩm của các hoạ sỹ 
Việt Nam. Tại các cuộc bán đấu giá quốc tế, tranh của họ bị đánh giá thấp hơn 
nhiều so với tranh của các hoạ sỹ hiện đại Ấn Độ, Singapore và các nước châu Á 
khác. 

Có thể tạm cho rằng gây trở ngại cho sự xuất hiện của nghệ thuật tạo hình 
Việt Nam trong cộng đồng nghệ thuật thế giới là sự khiếm khuyết của: (1) sự hỗ 
trợ thực sự của Nhà nước, (2) một cơ sở hạ tầng thích hợp, (3) một giai cấp trung 
lưu khá giả mà hiện nay ở Việt Nam mới hình thành và có thể trở thành người 
mua những tác phẩm nghệ thuật nước nhà, trước hết là nghệ thuật hiện đại. 

Nền kinh tế thị trường Việt Nam đã tạo nên một dây chuyền công nghệ: hoạ 
sỹ – tác phẩm – người mua, tức là đã được hình thành một dây chuyền sản xuất 
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tranh. Có thể tán thành với ý kiến của bà Natalia Kraevskaia (đã sống ở Việt Nam 
nhiều năm và hiểu rõ phong trào mở phòng tranh ở nước này) cho rằng toàn bộ 
nghệ thuật tạo hình hiện đại của Việt Nam được định hướng cho thị trường. 

Hoạ sỹ của Việt Nam và đồng thời là nhà nghiên cứu nghệ thuật Nguyễn 
Quân đã nhiều lần nói về sự cần thiết phải đưa nghệ thuật tạo hình Việt Nam gia 
nhập cộng đồng khu vực và thế giới. Để giải quyết vấn đề này, theo ông, ''cần phải 
tạo ra một mô hình như sau: Nhà nước ban bố luật lệ – nhà kinh doanh hỗ trợ – 
các nhà chuyên môn quản lý”. 

* 

*  * 

Quá trình hội nhập của văn hoá Việt Nam vào hệ thống quan hệ thị trường 
đã được đẩy mạnh cùng với việc Việt Nam gia nhập WTO và sự gia tăng của sự 
hợp tác khu vực – đặc biệt trong phạm vi ASEAN và các tổ chức quốc tế khác. 

Nhà nước Việt Nam, thông qua Bộ Văn hoá – Thông tin, đang thực hiện một 
công việc to lớn nhằm đảm bảo sự phổ cập những thành tựu văn hoá đến tất cả các 
công dân trong xã hội, hỗ trợ nền văn hoá dân tộc một cách có chọn lựa, phù hợp 
với những chương trình được thông qua và trong khuôn khổ ngân sách thực tế. Và 
nhiệm vụ chủ yếu của văn hoá Việt Nam vẫn là gìn giữ bản sắc dân tộc, bảo vệ và 
phát triển các giá trị văn hoá, hội nhập sâu hơn nữa vào cộng đồng văn hoá thế giới. 

 


